
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ THỰC PHẨM NGÀNH Y TẾ
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1
CỬA HÀNG BÁNH YAMAZAKI 
TẠI TAKASHIMAYA HỒ CHÍ 
MINH

B205, Tầng hầm 
B2, Tòa nhà 

Saigon Centre, 
Số 92-94

Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa

Phường Sài 
Gòn

Sản xuất các loại bánh từ 
bột (trừ bánh kem, bánh 

trung thu)
Y tế KV 1

2 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
SẠCH BÔNG VIỆT 243/71 Hoàng Diệu Phường Khánh 

Hội KINH DOANH THỊT Y tế KV 1

3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
G.B.C.O Số 20 Đường số 14, khu 

phố 3 An Khánh Sản xuất, kinh doanh phụ 
gia thực phẩm Y tế KV 2

4 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
FOOD TECH VIỆT NAM Số 161/19 Đường số 11 Linh Xuân Phối trộn, đóng gói phụ 

gia thực phẩm dạng bột Y tế KV 2

5
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DV VÀ SX TRÍ 
VIỆT PHÁT

Số 206/14B Long Thuận Long Phước Sản xuất, kinh doanh phụ 
gia thực phẩm Y tế KV 2

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH AIR LIQUIDE VIỆT 
NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

Lô I-2a Khu 
Công Nghệ cao 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đường N2 Tăng Nhơn 
Phú

Sản xuất phụ gia thực 
phẩm (Khí Ni tơ) Y tế KV 2

7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÍN 
HƯNG SƠN

Số  14/4/2 Đường số 23 Hiệp Bình phụ gia thực phẩm Y tế KV 2

8 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
BIOSCOPE

Tầng 2, Nhà 
xưởng số 4, Lô 

I-3B-1

Đường N6, Khu 
Công Nghệ Cao

Tăng Nhơn 
Phú

Phối trộn, sang chiết, đóng 
gói phụ gia thực phẩm dạng 

bột, dạng lỏng; sản xuất, 
đóng gói nguyên liệu thực 
phẩm dạng bột, dạng lỏng

Y tế KV 2

9 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỸ 
THUẬT ỨNG DỤNG HỮU PHONG Số 80 Quốc lộ 1A Hiệp Bình

Sản xuất dụng cụ, bao bì 
tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm
Y tế KV 2



10 CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ 
THUẬT SAKURA Số 23 Đường số 12, Khu 

phố 1 Linh Xuân
Sản xuất dụng cụ, bao bì 
tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm
Y tế KV 2

11 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NHỰA - THƯƠNG MẠI CẢNH MỸ Số 68 Nam Cao Tăng Nhơn 

Phú

Sản xuất dụng cụ, bao bì 
tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm
Y tế KV 2

12 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM S.K Số 10 Đường 20, khu phố 

39 Hiệp Bình Sản xuất, phối trộn Y tế KV 2

13 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ 
THỰC PHẨM 106/10 PHAN VĂN TRỊ BÌNH 

THẠNH

PHỤ GIA HƯƠNG LIỆU 
CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 
BIẾN THỰC PHẨM

Y tế KV 3

14

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN THƯƠNG MẠI PHƯỚC ĐỨC 
ANH

19 ĐÀO DUY ANH ĐỨC NHUẬN

ĐÓNG GÓI PHỤ GIA 
THỰC PHẨM (BỘT 

NGỌT - CHẤT ĐIỀU VỊ 
MONOSODIUM L - 

GLUTAMATE)

Y tế KV 3

15 CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ 
NHÂN TÍN AN TOÀN 212/32 PHẠM VĂN 

CHIÊU
THÔNG TÂY 

HỘI
ĐÓNG GÓI PHỤ GIA 

THỰC PHẨM DẠNG BỘT Y tế KV 3

16 CÔNG TY TNHH MTV TM DV 
BÁNH PHÁP 816/66 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
SẢN XUẤT VÀ BÁN LẺ 

BÁNH NGỌT CÁC Y tế KV 3

17 CÔNG TY TNHH BRENNTAG 
VIỆT NAM 120 HOÀNG HOA 

THÁM GIA ĐỊNH KINH DOANH PHỤ GIA 
THỰC PHÂM Y tế KV 3

18 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MINH HÀ INGREDIENTS 42A HT49 Phường Tân 

Thới Hiệp
Phối trộn, đóng gói phụ 

gia thực phẩm Y tế KV 4

19 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ BIOZYM Số 72 Tân Thới Nhất 25, 

Khu phố 5
Phường Đông 
Hưng Thuận

Sản xuất phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 4

20 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
TINH CHẤT THIÊN NHIÊN H34 Đường C4, KP 4 Phường Đông 

Hưng Thuận

Phối trộn, đóng gói hương 
liệu thực phẩm, phụ gia 

thực phẩm
Phối trộn đóng gói trà, cà 

phê

Y tế KV 4

21
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIỂU 
LỢI

8/2 Đường TL31 Phường An 
Phú Đông

Sản xuất phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 4



22 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SÔNG 
HỒNG D28 

Khu nhà ở biệt thự 
Thạnh Xuân, Khu 

phố 1

Phường Thới 
An

Sản xuất, kinh doanh 
hương liệu, phụ gia thực 

phẩm
Y tế KV 4

23
CÔNG TY TNHH MTV XNK MỸ 
PHẨM VÀ THỰC PHẨM EURASIA 
GLOBAL

30 ĐHT27, Khu phố 2 Phường Đông 
Hưng Thuận Sản xuất muối tre Y tế KV 4

24 CÔNG TY TNHH HÓA GIA 
KHANG 362-364 Đường TA32, khu 

phố 7
Phường Thới 

An
Sản xuất phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 4

25 CÔNG TY TNHH MINH HÀ 
INGREDIENTS 16/5 TA 05 Phường Thới 

An
Phối trộn, đóng gói: gia 
vị, phụ gia thực phẩm Y tế KV 4

26
ĐĐ KINH DOANH CTY TNHH SX 
VA CB THỰC PHẢM NGỌC LINH 
- XƯỞNG SẢN XUẤT

125/9/23  An Phú Đông Phường An 
Phú Đông

Chế biến rau câu, chũa 
chua , xôi, chè, bánh flan, 
tàu hủ, trà sữa, cơm rượu, 

bánh các loại

Y tế KV 4

27
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
TÍN PHONG – CHI NHÁNH MIỀN 
NAM

Số 678-680 đường Dương Thị 
Mười, khu phố 35

Phường Tân 
Thới Hiệp Kẹo ngậm Y tế KV 4

28
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM TINH HOA TOÀN 
CẦU

80 Xuân Thới Thượng 
8-4, Ấp 7 Xã Bà Điểm Sản xuất thực phẩm Y tế KV 4

29 CÔNG TY CỔ PHẦN FISCHEM 
VIỆT NAM 9/3C Dương Công Khi Xã Bà Điểm Sản xuất phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 4

30 CN CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM NOVA 11/15 Ấp 3 Xã Bà Điểm

Đóng Gói: Hương Liệu, 
Phụ Gia Thực Phẩm( 

Dạng Lỏng, Dạng Bột)
Y tế KV 4

31
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT 
ĐỨC NHẬT

75/5P Ấp Xuân Thới Đông 
3

Xã Xuân Thới 
Sơn

Sản xuất phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 4

32
XƯỞNG SẢN XUẤT PHỤ GIA 
THỰC PHẨM - CÔNG TY TNHH 
KỸ THUẬT NGUYÊN THẢO

72/8F ấp Xuân Thới Đông 
2

Xã Xuân Thới 
Sơn

Phối trộn, đóng gói, sang 
chiết phụ gia thực phẩm Y tế KV 4

33
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 
SẠCH HOÀNG HỮU THỊNH

F17 ấp Mỹ Hòa 
4 Đường số 3 Xã Xuân Thới 

Sơn
Kinh doanh: thịt heo, lòng 

heo Y tế KV 4



34 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
THỰC PHẨM THÁI BÌNH DƯƠNG 58/1F  ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm Kinh doanh nguyên liệu 

thực phẩm Y tế KV 4

35 CÔNG TY TNHH NAM THIÊN ÂN 322/20/12 Võ Thị Hồi Xã Xuân Thới 
Sơn

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 4

36 CÔNG TY TNHH VĨNH NAM ANH 65/1 Bùi Công Trừng Xã Đông 
Thạnh

Nguyên liệu phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 4

37 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
HƯƠNG HƯƠNG TÂY Lô B15-1 KCN Đông Nam, 

Đường D4 Xã Bình Mỹ Sản xuất phụ gia thực 
phẩm dạng bột , dạng lỏng Y tế KV 4

38 CÔNG TY TNHH SX THƯƠNG 
MẠI HOA SEN TRẮNG Khu vực tổ 8 Vườn Thuốc, Ấp 

Cây Da Xã Củ Chi
Sản xuất hương liệu, phụ 
gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm
Y tế KV 4

39

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
HỒNG PHÁT

109 Tỉnh lộ 9, ấp 5 Xã Bình Mỹ
Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm
Y tế KV 4

40
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
NGUYÊN HỒNG

565/52 Nguyễn Trãi Phường An 
Đông

Kinh doanh bao bì, dụng 
cụ, vật liệu chứa đựng 

thực phẩm
Y tế KV 5

41
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH 
PHONG LỢI - KHO HÀNG

Số 107 Nguyễn Tri Phương Phường An 
Đông

Kinh doanh bao bì, dụng 
cụ, vật liệu chứa đựng 

thực phẩm
Y tế KV 5

42 CÔNG TY TNHH NHỰA DUY 
TÂN 91 An Dương Vương Phường An 

Đông
Kinh doanh dụng cụ chứa 

đựng thực phẩm Y tế KV 5

43 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI QUANG MINH HÀ 418/4D Trần Phú Phường An 

Đông
Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm dạng bột Y tế KV 5

44 CÔNG TY  TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI GIANG THANH

111/29 Bis-
111/29D -
111/29C 

Lạc Long Quân Phường Bình 
Thới

Sản xuất bao bì, dụng cụ 
chứa đựng thực phẩm Y tế KV 5

45 CÔNG TY SẢN XUẤT BAO BÌ 
HƯNG MINH PHÁT 154A Hàn Hải Nguyên Phường Bình 

Thới

Sản xuất bao bì, vật liệu 
bao gói tiếp xúc với thực 

phẩm
Y tế KV 5

46 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-
THƯƠNG MẠI TBM-MINH PHÁT 141-143 Xóm Đất Phường Bình 

Thới

Kinh doanh bao bì, dụng 
cụ, vật liệu chứa đựng 

thực phẩm
Y tế KV 5



47 CÔNG TY TNHH DƯƠNG CẨM 
DŨ 931 Nguyễn Trãi Phường Chợ 

Lớn

Đóng gói: Phụ gia thực 
phẩm, hương liệu thực 
phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm dạng bột; đóng chai: 
Hương liệu thực phẩm 

dạng lỏng

Y tế KV 5

48 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG 
TIẾN 216 Tân Thành Phường Chợ 

Lớn

Kinh doanh bao bì, dụng 
cụ, vật liệu chứa đựng 

thực phẩm
Y tế KV 5

49
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA 
CHẤT LÊ THANH

54 Gò Công Phường Chợ 
Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)
Y tế KV 5

50 CÔNG TY TNHH THÀNH 
NGUYÊN 313 Hải Thượng Lãn 

Ông
Phường Chợ 

Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)
Y tế KV 5

51 CÔNG TY TNHH GIA THÁI 85 Nguyễn An Khương Phường Chợ 
Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

(phụ gia thực phẩm)
Y tế KV 5

52
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU THƯ TRẦN HỚN

6A Đỗ Ngọc Thạnh Phường Chợ 
Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)
Y tế KV 5

53 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
PHÚ PHONG 475 Hồng Bàng Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y Tế KV 5

54 CÔNG TY TNHH VĨNH GIAI 405 Hồng Bàng Phường Chợ 
Lớn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (phụ gia thực 

phẩm)
Y tế KV 5

55 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN QUỐC TẾ VĨNH TIẾN 243 Hàn Hải Nguyên Phường Minh 

Phụng

Phối trộn và đóng gói: 
Hương liệu thực phẩm; 

Phụ gia thực phẩm; 
Nguyên liệu thực phẩm 

dạng bột. 

Y tế KV 5

56 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
HỢP NHẤT 99/31C Lê Đại Hành Phường Minh 

Phụng

San chiết, đóng gói phụ 
gia thực phẩm (hương liệu 

dạng lỏng)
Y tế KV 5



57 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
KIẾN HOA 149  Tạ Uyên Phường Minh 

Phụng
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm (bao gói sẵn) Y tế KV 5

58
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH 
BÌNH

153  Tạ Uyên Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm bao gói sẵn Y tế KV 5

59
CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU 
THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHIỆP 
ĐỈNH HƯƠNG

224, Lầu 1  Dương Tử Giang Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh hương liệu 
thực phẩm (bao gói sẵn) Y tế KV 5

60
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NHỰA 
TÂN HIỆP HƯNG

909 Ba Tháng Hai Phường Minh 
Phụng

Kinh doanh bao bì tiếp 
xúc, chứa đựng thực phẩm Y tế KV 5

61
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
HƯƠNG LIỆU - PHỤ GIA THỰC 
PHẨM HỒNG Á

127 Công Chúa Ngọc 
Hân

Phường Phú 
Thọ Phối trộn đóng gói phụ gia Y TẾ KV 5

62 Công ty TNHH sản xuất thương mại 
dịch vụ Phan Trần Số 74 Đường 30 phường An 

Lạc

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm, hương liệu 
thực phẩm, thực phẩm bao

gói sẵn dạng bột

Y TẾ KV 6

63
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HƯƠNG LIỆU 
MINH ANH

Số 41 Đường số 13 phường An 
Lạc

Phối trộn và đóng gói 
hương liệu và phụ gia 

thực phẩm (dạng bột và 
dạng lỏng)

Y TẾ KV 6

64
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ NGÂN PHÚC

Số 16 Đường số 17 phường An 
Lạc

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y TẾ KV 6

65 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHẤN 
VŨ Số 25 Đường số 4C, Khu 

phố 5
phường An 

Lạc
phối trộn, đóng gói hương 
liệu thực phẩm dạng lỏng Y TẾ KV 6

66 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ TÂN HUỲNH MAI Số 207/53 Hồ Học Lãm phường An 

Lạc
Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm dạng bột Y TẾ KV 6

67 CÔNG TY TNHH GO GELATO Số 541 Kinh Dương Vương phường An 
Lạc

Sản xuất kem; Kinh doanh 
dịch vụ ăn uống (cửa 

hàng)
Y TẾ KV 6

68 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH QUỐC TẾ WESTERN Số 87 Bàu Cát 3 Phường Bảy 

Hiền
Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm, nguyên Y TẾ KV 6



liệu thực phẩm dạng bột; 
đóng gói rau củ quả sấy 

khô

69 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ P-TASTE Số 4 Ca Văn Thình Phường Bảy 

Hiền

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm
Y TẾ KV 6

70 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIA 
THÁI Số 117/38 Hồ Văn Long phường Bình 

Tân
Kinh doanh nguyên liệu, 

phụ gia thực phẩm Y TẾ KV 6

71
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP 
KHẨU MINH KIẾN

354/16/12 Quốc lộ 1A phường Bình 
Tân phụ gia thực phẩm (kho) Y TẾ KV 6

72 CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM VIỆT ẤN (TNHH) Số 844 Quốc Lộ 1A phường Bình 

Tân
Phối trộn phụ gia thực 
phẩm dạng bột (vani) Y TẾ KV 6

73 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LEMON Số 21/38/9 Chiến Lược, Khu 

phố 15
phường Bình 

Trị Đông
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y TẾ KV 6

74 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN HAMIDO Số 357 Lê Văn Quới, Khu 

Phố 5
phường Bình 

Trị Đông

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm dạng bột; 
sang bao, đóng gói phụ 

gia  thực phẩm dạng bột, 
dạng hạt; thực phẩm bổ 

sung vi chất dinh dưỡng, 
thực  phẩm bao gói sẵn 

dạng bánh, kẹo

Y TẾ KV 6

75 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XNK HOÀNG NGỰ Số 16 Liên Khu 2-10 phường Bình 

Trị Đông

Phối trộn, đóng gói: 
nguyên liệu thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm
Y TẾ KV 6

76 CÔNG TY TNHH JBU VIỆT NAM 62A - 64 Lê Lâm phường Phú 
Thạnh

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm bao gói sẵn (thạch, 
siro đường, gas N2O, chất 

tạo khí), dụng cụ chứa 
đựng thực phẩm

Y TẾ KV 6

77 CÔNG TY TNHH TINH CHẤT 
THIÊN NHIÊN 23 Trần Quang Cơ phường Phú 

Thạnh
Kinh doanh nguyên liệu & 

phụ gia thực phẩm Y TẾ KV 6



78 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN THỚI VƯƠNG 798 Âu Cơ Phường Tân 

Bình
ĐÓNG GÓI PHỤ GIA 

THỰC PHẨM Y TẾ KV 6

79 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI BẮC NAM GIANG

Tầng 2, Số 
127/8

Ba Vân, Tổ 4, Khu 
phố 1

Phường Tân 
Bình

Phối trộn và đóng gói: 
Phụ gia thực phẩm (Dạng 

bột).
Y TẾ KV 6

80 CÔNG TY TNHH FAMICHEM Số 7 Nhất Chi Mai Phường Tân 
Bình

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y TẾ KV 6

81 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN AN MINH ÁNH Số 15/56 Khuông Việt phường Tân 

Phú
Kinh doanh nguyên liệu 

thực phẩm Y TẾ KV 6

82

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ MỸ ÚC - CHI NHÁNH TÂN 
PHÚ (ISO 22000)

237/53,237/53A Trịnh Đình Trọng phường Tân 
Phú

NGUYÊN LIỆU, PHỤ 
GIA Y TẾ KV 6

83
CHI NHÁNH SỐ 04 CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

Số 237/64-
237/66 Trịnh Đình Trọng phường Tân 

Phú
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y TẾ KV 6

84 CÔNG TY TNHH HÚC PHI Số 285/29 Trịnh Đình Trọng phường Tân 
Phú

Đóng gói phụ gia thực 
phẩm (dạng bột), nguyên 

liệu thực phẩm
Y TẾ KV 6

85 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ BA HUỲNH Số 45/56 Trần Thái Tông Phường Tân 

Sơn

Phối trộn và đóng gói: 
Phụ gia thực phẩm (Dạng 

bột).
Y TẾ KV 6

86 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ AN HUY 57-59 Ngô Thị Thu Minh Phường Tân 

Sơn Hòa

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm
Y TẾ KV 6

87

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VIỆT SPICE

Bảng hiệu: CÔNG TY TNHH SX TM 
XNK Vĩnh Thuận

Lô 52A Đường số 3, KCN 
Tân Tạo

Phường Tân 
Tạo

Phối trộn, đóng gói: phụ 
gia thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm (dạng bột)
Y TẾ KV 6

88
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGÂN PHÚC

Số 07 Đường 57B Phường Tân 
Tạo

Kinh doanh nguyên liệu, 
phụ gia thực phẩm Y TẾ KV 6



89 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM GIA VỊ BẢO LONG Lô số 24

Đường số 4, Khu 
công nghiệp Tân 

Tạo

Phường Tân 
Tạo

1. Sản xuất thực phẩm 
khác chưa được phân vào 

đâu
- Chi Tiết: - Sản xuất, chế 
biến Nông - Lâm Sản; Sản 
xuất chế biến thực phẩm - 

Sản xuất gia vị
2. Bếp Ăn Tập Thể

Y TẾ KV 6

90 CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG Lô 22, Đường số 7, KCN 
Tân Tạo

Phường Tân 
Tạo

Nguyên Liệu, Phụ Gia 
Thực Phẩm Y TẾ KV 6

91
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THƯƠNG MẠI HƯƠNG Á

Lô II-3 Đường CN8, KCN 
Tân Bình

phường Tây 
Thạnh

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia, hương liệu thực phẩm Y TẾ KV 6

92
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG LIỆU 
VIỆT ĐỨC - KHO CHỨA HÀNG

12-14 Đường D16 phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Kinh doanh 
phụ gia thực phẩm hương 

liệu)

Y TẾ KV 6

93 CÔNG TY TNHH MINH KIẾN 725/3 Trường Chinh phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y TẾ KV 6

94 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ THẰNG BỜM 105A Lê Thị Kỉnh Nhà Bè Kinh doanh nguyên liệu 

thực phẩm Y TẾ KV 7

95

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT PRODUCT 
PROGRESSION INTERNATIONAL - 
XƯỞNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

156 Nguyễn Văn Ràng, 
ấp 99 Nhà Bè

Phối trộn, đóng gói: 
Nguyên liệu thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm
Y TẾ KV 7

96
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH-CÔNG 
TY TNHH LÁ CHUỐI HOA-KHO 
CHỨA HÀNG

18/12 Bờ Tây Kinh Cây 
Khô, Nhà Bè Kho hàng bao 

bì thực phẩm Y TẾ KV 7

97
CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU 
VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM 
HOÀNG ANH

Lô B10 KCN Hiệp Phước Hiệp Phước sản xuất phụ gia - hương 
thực phẩm Y tế KV 7

98 CÔNG TY TNHH ROHA 
DYECHEM VIỆT NAM Lô EB9 Số 19A, KCN Hiệp 

Phước (giai đoạn 2) Hiệp Phước Phối trộn, đóng gói, phụ 
gia thực phẩm Y tế KV 7



99 ĐĐKD CÔNG TY TNHH CÔNG 
NGHỆ TIỀM NĂNG

Lô HT-F1-10, 
HT-F1-11

19, KCN Hiệp 
Phước Hiệp Phước Kinh doanh phụ gia Y tế KV 7

100 CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU 
PHÁP HLP Số 3

Đường số 1, 
Khu Dân Cư Phía 

Bắc Rạch Bà Bướm
Phú Thuận Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 7

101
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 
TINH

192/1 An Dương Vương phường Bình 
Phú

Sản xuất gia vị thực phẩm 
dạng bột, dạng sệt; đóng 
gói phụ gia thực phẩm 

(hương liệu vanilla)

Y tế KV 8

102 CÔNG TY TNHH ANH NGHĨA 
NGUYÊN 40, Đường số 2 Khu dân cư Bình 

Phú
phường Bình 

Phú

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm, đóng gói 
thực phẩm bao gói sẵn 

dạng bột, dạng sợi (rong 
biển khô, rau câu sợi)- 

đóng gói rau câu dạng bột, 
dạng sợi

Y tế KV 8

103
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI CHUNG PHÁT TÀI

A4/68/12, Ấp 1 xã Tân Vĩnh 
Lộc 

Sản xuất và kinh doanh 
phụ gia thực phẩm, gia vị 

thực phẩm
Y tế KV 8

104 CÔNG TY TNHH TM DV VIÊN 
PHÚ THỊNH 432A/40/29 Dương Bá Trạc phường Chánh 

Hưng Phụ gia thực phẩm Y tế KV 8

105 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH 
CÔNG NGHIỆP RỪNG HƯƠNG

125/53A (ĐC 
MỚI 309A) Âu Dương Lân phường Chánh 

Hưng

Sản xuất hương liệu, phụ 
gia thực phẩm dạng bột, 

dạng lỏng.
Y tế KV 8

106 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 
TÂN THANH NGỌC Số 1388 Võ Văn Kiệt phường Bình 

Tiên

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm dạng bột, 
Phối trộn, đóng gói bột 

kem béo, đóng gói trái cây 
sấy

Y tế KV 8

107

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SẢN XUẤT PRODUCT 
PROGRESSION INTERNATIONAL - 
XƯỞNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM

179 Phong Phú phường Phú 
Định

Phối trộn, đóng gói: 
Nguyên liệu thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm
Y tế KV 8



108 CÔNG TY TNHH KD SX TM TÂN 
THUẬN LỢI 518-520 Kênh A xã Bình Lợi Phối trộn, đóng gói phụ 

gia thực phẩm dạng bột Y tế KV 8

109

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN 
LONG

7A29 An Hạ xã Tân Vĩnh 
Lộc 

Phối trộn đóng gói phụ gia 
thực phẩm dạng bột; sản 
xuất thực phẩm bổ sung; 
chế biến bột rau câu, bột 

cốt dừa

Y tế KV 8

110 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CÁT TƯỜNG 161 489B/24/9-11 Hậu Giang phường Bình 

Phú

Sản xuất phụ gia thực 
phẩm (Phối trộn, đóng gói 
phụ gia thực phẩm: dạng 

viên, dạng bột)

Y tế KV 8

111 CÔNG TY TNHH LIÊN NHÃ 8/14 Bà Hom phường Phú 
Lâm

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 8

112 CÔNG TY CỔ̉ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU HÓA CHẤT VIỆT MỸ

Số 9, Đường số 
5, Phạm Hùng xã Bình Hưng Phụ gia thực phẩm Y tế KV 8

113 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LIME VIỆT NAM A6/9B Hương lộ 80 xã Vĩnh Lộc Đóng gói: phụ gia, hương 

liệu thực phẩm Y tế KV 8

114 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
BAO BÌ VISINGPACK

Lô C10/I-C11/I, 
Đường 2F,  KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Dụng cụ chứa đựng thực 

phẩm - BATT Y tế KV 8

115 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH US 
PHAR A1/13, Ấp 1 Đường Đất xã Vĩnh Lộc 

Phối trộn, đóng gói phụ gia 
thực phẩm dạng bột, thực 
phẩm bao gói sẵn (đường 
và đường ăn kiêng); Sản 

xuất thực phẩm bổ sung vi 
chất dinh dưỡng dạng bột, 

cốm, viên nén

Y tế KV 8

116 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT 
Á CHÂU

Lô K4B Khu 
công nghiệp Lê 

Minh Xuân]
 Đường số 4 xã Bình Lợi Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 8

117
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 
ĐỨC HUY

76/22B37  đường Bà Hom phường Phú 
Lâm

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 8

118 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VIÊN PHÚ THỊNH 432A/40/29  Dương Bá Trạc phường Chánh 

Hưng
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 8



119 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ Lô 30, Khu G Đường D1 KCN An 

Hạ
xã Tân Vĩnh 

Lộc 

Phối trộn, đóng gói: phụ 
gia thực phẩm dạng lỏng, 
đóng gói nguyên liệu thực 

phẩm

Y tế KV 8

120
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH T.M.A ( KHO CHỨA 
HÀNG)

1 Ba Tơ phường Bình 
Đông

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (nguyên liệu 

phụ gia thực phẩm)
Y tế KV 8

121
CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH - 
XƯỞNG SẢN XUẤT THIÊN 
THÀNH 1

B19/402C, Ấp 
2 Trần Đại Nghĩa xã Tân Nhựt

Sản xuất kinh doanh gia vị 
thực phẩm, hương liệu, 

phụ gia
Y tế KV 8

122 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 
NHỰA TKT VIỆT NAM

Thửa đất 423, 
Tờ bản đồ 59  Phường Tân 

Uyên Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

123 NHÀ MÁY 2 - CÔNG TY TNHH 
SRITHAI (VIỆT NAM) Số 2 VSIP2 A Số 20 Phường Vĩnh 

Tân Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

124 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ MAI 
THƯ

Số 20, VSIP II-
A

số 12, KCN Việt 
Nam – Singapore II-

A

Phường Vĩnh 
Tân Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

125
CÔNG TY TNHH MIDEA 
CONSUMER ELECTRIC 
(VIETNAM)

Số 40 Số 6, KCN Việt 
Nam-Singapore

Phường An 
Phú Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

126 CÔNG TY TNHH DONG HWA  Khu phố Khánh Tân Phường Tân 
Hiệp Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

127 CÔNG TY TNHH SUPOR VIỆT 
NAM   Lô A-1-CN, KCN 

Mỹ Phước
Phường Bến 

Cát Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

128 CÔNG TY TNHH UY KIỆT Thửa đất 12, 
340, TBĐ 16

ĐH409, tổ 4, KP. 
Ông Đông

Phường Tân 
Hiệp Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

129 CÔNG TY TNHH CANPAC VIỆT 
NAM Số 9

 15 VSIP II-A, KCN 
Việt Nam Singapore 

II-A

Phường Vĩnh 
Tân Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

130 CÔNG TY CP TETRA PAK BINH 
DUONG

Số 12 VSIP II-
A

 Số 30, KCN Việt 
Nam-Singapore II-A

Phường Vĩnh 
Tân Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10

131 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP 
BAO BÌ NGAI MEE Số 9A Số 6, KCN Sóng 

Thần I Phường Dĩ An Sản xuất bao bì Y tế KV 9, 10



132 CÔNG TY TNHH GIVAUDAN 
VIỆT NAM  Số 31VSIP  Số 8, KCN Việt 

Nam-Singapore
Phường An 

Phú
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 9, 10

133 CÔNG TY TNHH BEHN MEYER 
VIỆT NAM Số 36 số 6, KCN Việt 

Nam – Singapore
Phường An 

Phú
Kinh doanh phụ gia, 

nguyên liệu thực phẩm Y tế KV 9, 10

134 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-
THƯƠNG MẠI NHẬT TÂN Số 29 Đại lộ Tự Do, KCN 

Việt Nam-Singapore
Phường Bình 

Hòa
Sản xuất phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 9, 10

135 CÔNG TY CỔ PHẦN  THƯƠNG 
MẠI LÊ HƯƠNG Lô D7-Ô 26 Ngô Gia Tự, Khu 

dân cư Chánh Nghĩa
Phường Thủ 

Dầu Một
Kinh doanh phụ gia thực 

phẩm Y tế KV 9, 10

136 CÔNG TY TNHH HƯƠNG LIỆU 
HÀN QUỐC Số 85 Võ Thị Sáu, khu phố 

Tây A
Phường Đông 

Hòa
Phối trộn, đóng gói hương 

liệu thực phẩm Y tế KV 9, 10

137 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 
KHẨU HÓA CHẤT HỢP NHẤT Số 93/79 Trần Quang Diệu, 

Khu Phố Tân Phước
Phường Tân 
Đông Hiệp

Kinh doanh phụ gia thực 
phẩm Y tế KV 9, 10

138
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 
LIỆU THỰC PHẨM Á CHÂU SÀI 
GÒN

 Lô C-9E-CN, KCN 
Mỹ Phước 3

Phường Thới 
Hòa

Sản xuất nguyên liệu thực 
phẩm Y tế KV 9, 10

139
KHO HÀNG CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI TRĂNG 
VÀNG

Số 10/12 Vĩnh Phú 33, Khu 
phố Tây

Phường Lái 
Thiêu

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm Y tế KV 9, 10

140
CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG CÔNG 
TY TNHH MTV THỰC PHẨM TRÍ 
NGUYỄN

Số 7/7  Khu phố Hòa Long Phường Lái 
Thiêu

Phối trộn, đóng gói phụ 
gia thực phẩm Y tế KV 9, 10

141 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI 
THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH

Số 29B/1, Khu 
phố Bình Phước 

A
 Phường Thuận 

Giao

Phối trộn, san chiết đóng 
gói phụ gia thực phẩm 

đơn chất dạng bột và phụ 
gia thực phẩm hỗn hợp 

dạng bột không phát sinh 
công dụng mới. Phối trộn, 

đóng gói thực phẩm bổ 
sung: trà hòa tan, cà phê 
hòa tan, bột ngũ cốc, bột 
ca cao ( ≤ 8,5 tấn/ngày)

Y tế KV 9, 10

142 HỘ KINH DOANH DUY MẠNH Số 51/26 Khu Phố Bình Qưới 
A Thuận Giao Đóng gói trà Y tế KV 9, 10



143 HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN 
MẠNH 204 Điện Biên Phủ  Phường Bà 

Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

144 CÔNG TY TNHH STEAK VIỆT 98  Cách Mạng Tháng 
8

 Phường Long 
Hương DVAU Y tế KV 11, 12

145

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 
LONG VT 13 - KS - CHI NHÁNH BÀ 
RỊA - VŨNG TÀU - CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

 Tổ 14, Khu phố Mỹ 
Thạnh

Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

146 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 
YANYU 234 Trần Hưng Đạo Phường Phú 

Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

147 CÔNG TY TNHH RUBY KOI 
BISTRO Số 115 Nguyễn Hữu Thọ Phường Bà Rịa Nhà hàng Y tế KV 11, 12

148 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG FU YING Số 72 Hùng Vương, tổ 7, 

khu phố Tân Hạnh
Phường Phú 

Mỹ Nhà hàng Y tế KV 11, 12

149
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 13 - CHI 
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 72 Đường Hùng 
Vương, KP4 Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

150
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 16 - CHI 
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 235 Đường Điện Biên 
Phủ, Khu phố 3 Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

151
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ GIẢI TRÍ ĐẠI TÍN 
CƯỜNG

Số 04 Nguyễn Thị Minh 
Khai Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

152 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN CHẢO LỬA Số 333 Cách Mạng Tháng 

Tám Phường Bà Rịa Nhà hàng Y tế KV 11, 12

153 HỘ KINH DOANH LÁ KAFÉ Tổ 17 ấp Hưng Long Xã Kim Long DVAU Y tế KV 11, 12

154 HỘ KINH DOANH WAN CHA  Đường Âu Cơ, tổ 
10, ấp Phú Giao Xã Ngãi Giao DVAU Y tế KV 11, 12

155 HỘ KINH DOANH XÊ XÊ CAFÉ Lô E5-8 Tổ 10, khu phố Vạn 
Hạnh

Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

156 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG FU YING  Đường số 1, Thôn 

Hữu Phước Xã Ngãi Giao, DVAU Y tế KV 11, 12



157 CÔNG TY TNHH CHICA AKI 149 Nguyễn Đình Chiểu Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

158 HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 
SOLI 91  Hàng 1, ấp Đông 

Linh Xã Bình Giã DVAU Y tế KV 11, 12

159 HỘ KINH DOANH WYONA 
COFFEE AND TEA Số 76 Huỳnh Tịnh Của, Tổ 

4, Khu phố Tân Phú
Phường Phú 

Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

160 HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA SƠN 
QUANG 132 đường 27/4 Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

161 HỘ KINH DOANH BÉ TƯ PHÚ MỸ Tổ 1 KP Quảng Phú Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

162 HỘ KINH DOANH MỲ CAY 
SEOUL PHÚ MỸ 2  Đường B1, Tổ 1, 

khu phố Phước Lập
Phường Phú 

Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

163 HỘ KINH DOANH CHICKEN MAX 156 đường 27/4 Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

164
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CHẢO LỬA - NHÀ 
HÀNG DOOKKI

Số 332A Cách Mạng Tháng 
Tám Phường Bà Rịa nhà hàng Y tế KV 11, 12

165
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 15 - CHI 
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

408 Cách Mạng Tháng 
Tám Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

166
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CHẢO LỬA - NHÀ HÀNG ỐC BÉO

Số 488 Cách Mạng Tháng 
Tám Phường Bà Rịa nhà hàng Y tế KV 11, 12

167

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 
LONG VT 03 - KS - CHI NHÁNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU- CÔNG TY 
CỔ PHẦN PHÚC LONG

Số 679-681 Võ Văn Kiệt Phường Tam 
Long DVAU Y tế KV 11, 12

168

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 
LONG VT 06 - KS - CHI NHÁNH 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU- CÔNG TY 
CỔ PHẦN PHÚC LONG

 Tổ 3, KP. Mỹ Tân Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

169 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ASAHI SUSHI PHÚ MỸ H11, Lô H1

đường Trường 
Chinh, Kp. Vạn 

Hạnh

Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12



170 HỘ KINH DOANH THE GEM   Tổ 18, Khu phố 
Phú Thạnh  

Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

171 HỘ KINH DOANH TIỆM TRÀ 
JABI  

Đường Trần Đăng 
Ninh, Tổ 3, Khu phố 

Mỹ Thạnh

Phường Phú 
Mỹ DVAU Y tế KV 11, 12

172 HỘ KINH DOANH THE PHIN 
CAFÉ  

Đường Lê Long 
Tân, Khu phố Phước 

Lập

Phường Phú 
Mỹ

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống Y tế KV 11, 12

173

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH YUM 
YUM THÁI BÀ RỊA - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ẨM THỰC YUM YUM VIỆT NAM

Số 426  Cách Mạng Tháng 
Tám

 Phường Bà 
Rịa DVAU Y TẾ KV 11, 12

174 HỘ KINH DOANH GLASS HOUSE 
I 122D Nguyễn Tất Thành Phường Bà Rịa DVAU Y TẾ KV 11, 12

175 HỘ KINH DOANH HUỲNH HỮU 
KHANG Số 10  Đường Điện Biên 

Phủ, Khu Phố 6 Phường Bà Rịa Quầy hàng Y TẾ KV 11, 12

176 HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 
NGÔ GIA H430 23 Trần Hưng Đạo Phường Bà Rịa DVAU Y TẾ KV 11, 12

177 THE OISHI TEA AND COFFEE 
HOUSE 122  đường 27/4, KP4 Phường Bà Rịa DVAU Y tế KV 11, 12

178 HỘ KINH DOANH THE 1972 208 Nguyễn Văn Linh Phường Bà Rịa Dịch vụ ăn uống Y tế KV 11, 12

179 HỘ KINH DOANH KU KA KIM 
LONG  Tổ 92, Ấp Thạch 

Long xã Kim Long DVAU Y tế KV 11, 12

180 HỘ KINH DOANH NHẬT - ANH  Tổ 18, Ấp Hưng 
Long xã Kim Long DVAU Y TẾ KV 11, 12

181 HỘ KINH DOANH GIÓ CÀ PHÊ 
VÀ TRÀ  Quốc lộ 56, ấp Tân 

Phú xã Kim Long DVAU Y tế KV 11, 12

182 HỘ KINH DOANH MILANO 
COFFEE TÂY HÒA LONG Số 34  Tỉnh lộ 52, khu phố 

Tây Hoà Long
Phường Tam 

Long DVAU Y tế KV 11, 12
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